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CHƢƠNG 1 

 TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THUẾ  

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

1.1.  Các khái niệm nền tảng liên quan đến đề tài thuế giá trị gia tăng   

1.1.1. Các khái niệm 

Theo Luật Thuế GTGT ban hành năm 2008 định nghĩa rằng: “Thuế GTGT là 

thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình 

sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế GTGT liên quan đến hàng hóa dịch vụ mua 

vào và bán ra trong doanh nghiệp; được tính theo phương pháp khấu trừ thuế hoặc 

phương pháp tính trực tiếp trên GTGT.”  

Thuế Giá trị gia tăng còn được viết tắt là VAT (Value Added Tax)  

Thuế suất là tỷ lệ phần trăm được áp dụng vào giá trị của hàng hóa, dịch vụ hoặc 

thu nhập để tính toán số tiền phải đóng thuế. Nó là một cách để chính phủ thu nhập 

ngân sách chính phủ từ các hoạt động kinh tế của cá nhân và tổ chức trong nền kinh tế.  

Ví dụ, nếu một quốc gia áp dụng mức thuế suất 10% cho thu nhập cá nhân, có 

nghĩa là mỗi 100 đơn vị thu nhập, cá nhân phải đóng 10 đơn vị tiền thuế. Tương tự, 

trong mua bán hàng hóa, thuế suất 10% có nghĩa là cho mỗi 100 đơn vị giá trị hàng 

hóa, phải đóng thêm 10 đơn vị tiền thuế. 

1.1.2. Phân loại và đặc điểm của thuế GTGT  

1.1.2.1. Phân loại thuế GTGT 

Dựa vào quá trình mua bán hàng hóa dịch vụ của các doanh nghiệp, thuế GTGT được 

phân ra làm hai loại là thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT đầu ra. 

a.  Thuế GTGT đầu vào:  

Thuế giá trị gia tăng đầu vào (Input VAT) là khoản thuế giá trị gia tăng mà các 

doanh nghiệp đã phải trả khi mua các hàng hóa, dịch vụ từ các nhà cung cấp khác. Đây 

là một phần của tổng giá trị gia tăng được tính vào giá trị sản phẩm hoặc dịch vụ của 

doanh nghiệp. Input VAT là số tiền thuế mà doanh nghiệp có thể được trừ đi từ số tiền 

VAT thuế mà họ phải nộp cho cơ quan thuế. 

Cụ thể, khi một doanh nghiệp mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ từ nhà cung 

cấp, nhà cung cấp sẽ tính và thu tiền VAT. Doanh nghiệp sẽ được phép khấu trừ số 
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VAT này từ số VAT mà họ thu được từ khách hàng khi bán hàng hóa hoặc cung cấp 

dịch vụ cho khách hàng của mình . 

Input VAT là một phần quan trọng của hệ thống thuế VAT để tránh tình trạng 

thuế kép (double taxation) và thúc đẩy tính minh bạch trong việc thu thuế. Tình trạng 

thuế kép là khi cùng một thu nhập hoặc cùng một khoản thu nhập bị tính thuế hai lần 

bởi hai cơ quan thuế khác nhau. Điều này có thể xảy ra khi thu nhập hoặc tài sản di 

chuyển qua các biên giới quốc gia hoặc khi các giao dịch xuyên quốc gia không được 

điều chỉnh chặt chẽ. 

Một vài ví dụ về thuế kép: 

- Thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp: Một cá nhân hoặc một doanh nghiệp có thể 

phải đóng thuế thu nhập tại nơi họ sinh sống hoặc hoạt động, đồng thời cũng phải đóng 

thuế tương tự tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác mà họ có thu nhập hoặc hoạt 

động kinh doanh. 

- Thuế xuất khẩu và nhập khẩu: Các sản phẩm xuất khẩu có thể bị chịu thuế VAT tại 

quốc gia xuất khẩu và cũng chịu thuế nhập khẩu tại quốc gia nhập khẩu. 

Số tiền thuế GTGT đầu vào là số tiền thuế được ghi trên hóa đơn đầu vào (liên 

đỏ) khi mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào là số 

VAT được khấu trừ trên số lượng hàng hóa mà doanh nghiệp mua vào. 

b. Thuế GTGT đầu ra:  

Thuế giá trị gia tăng đầu ra (Output VAT) là phần thuế giá trị gia tăng mà doanh 

nghiệp phải tính và thu từ khách hàng khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho họ. 

Đây là khoản thuế được tính dựa trên giá trị gia tăng mà doanh nghiệp cung cấp trong 

quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ. 

Khi một doanh nghiệp bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, họ 

phải tính thêm VAT vào giá trị sản phẩm đó. Số tiền VAT thu được từ khách hàng sau 

đó sẽ phải được nộp cho cơ quan thuế, sau khi đã khấu trừ các khoản VAT đầu vào mà 

doanh nghiệp đã trả cho các nhà cung cấp trước đó.Output VAT là một trong các 

nguồn thu thuế chính của cơ quan thuế và thường được tính dựa trên tổng giá trị bán 

hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.  

Tiền thuế GTGT đầu ra là số tiền thuế được ghi trên hóa đơn đầu ra (liên xanh 

hoặc tím) khi doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Khấu trừ thuế 
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GTGT đầu ra là số VAT được khấu trừ trên số lượng hàng hóa mà doanh nghiệp bán 

ra cho người tiêu dùng. 

1.1.2.2. Đặc điểm của thuế GTGT 

Thuế giá trị gia tăng (VAT) được coi là một loại thuế gián thu, tức là một loại 

thuế mà người tiêu dùng chịu trực tiếp khi mua hàng hoặc dịch vụ. Thuế gián tiếp này 

không được thu thẳng từ người tiêu dùng mà thông qua các doanh nghiệp hoặc cá nhân 

kinh doanh, và sau đó chuyển giao cho cơ quan thuế.  

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng rất rộng. Đối tượng đó hướng tới mọi đối 

tượng tồn tại trong xã hội, bất kể cá nhân và tổ chức nào cũng phải chi trả cho khoản 

thuế GTGT để thụ hưởng kết quả sản xuất kinh doanh do chính mình tạo ra cho xã hội. 

Đánh thuế đối với mọi đối tượng trên phạm vi lãnh thổ của Việt Nam thể hiện tính 

công bằng của thuế, qua đó thể hiện thái độ của các cơ quan Nhà nước đối với các loại 

hàng hóa tiêu dùng trong xã hội. Khi cần khuyến khích tiêu dùng hoặc hạn chế việc chi 

trả tiền thuế của người tiêu dùng trong trường hợp đặc biệt, Nhà nước có thể không 

đánh thuế hoặc lựa chọn mức thuế suất thấp. 

Thuế GTGT được tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ. Đánh 

thuế trên phần giá trị tăng lên mà không đánh thuế với toàn bộ giá trị của hàng hóa, 

dịch vụ thì số thuế giá trị gia tăng đối với mỗi bước của quá trình tiêu thụ không làm 

biến đổi về giá cả khi người tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm. Đó là đặc điểm cơ bản nhất 

để phân biệt thuế GTGT với các loại thuế gián thu khác tại Việt Nam. Thuế giá trị gia 

tăng đánh ở mọi khâu của quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm và lưu thông hàng hóa. 

Khoản thuế giá trị gia tăng phải nộp ở các giai đoạn lưu thông khác nhau không 

phụ thuộc vào các giai đoạn đó. Tuy đánh thuế GTGT ở mọi khâu trong quá trình sản 

xuất, quá trình tiêu thụ hàng hóa trong nước, nhập khẩu nhưng cơ sở để tính toán số 

thuế phải nộp là phần giá trị mới tăng thêm của khâu sau đối với khâu trước. Nếu coi 

giá thanh toán khi đến khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ thì thuế GTGT đã được 

xác định trước đó và luôn không thay đổi. Giá trị hàng hóa, dịch vụ sẽ bị chia nhỏ và 

đánh thuế. Tổng mức phải nộp của thuế giá trị gia tăng qua các khâu chính là số tiền 

thuế cuối cùng mà người tiêu dùng phải gánh chịu. 
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1.1.2.3. Thuế suất của thuế GTGT 

a, Thuế suất thuế GTGT 0%: 

 “Dựa vào quy định được nêu ở khoản 1 Điều 8 của Luật Thuế giá trị gia tăng 

2008 và được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 của Luật Thuế giá trị gia tăng sửa 

đổi 2013; khoản 2 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật 

quản lý thuế sửa đổi 2016) quy định mức thuế suất 0% như sau: 

Áp dụng mức thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế 

và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 Luật Thuế giá 

trị gia tăng 2008 khi xuất khẩu, trừ các trường hợp sau đây: 

- Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; 

- Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; 

- Dịch vụ cấp tín dụng; 

- Chuyển nhượng vốn; 

- Dịch vụ tài chính phái sinh; 

- Dịch vụ bưu chính, viễn thông; 

- Sản phẩm xuất khẩu quy định tại khoản 23 Điều 5 của Luật này. 

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài lãnh 

thổ Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng 

nước ngoài theo quy định của Chính phủ.” 

b, Thuế suất thuế GTGT 5%: 

“Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (được 

bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013; điểm b, điểm c, 

điểm k khoản này lần lượt bị sửa đổi, bãi bỏ bởi khoản 2, khoản 3 Điều 3 Luật Sửa đổi 

các luật về thuế 2014) quy định mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ 

sau đây: 

- Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt; 

- Quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng 

vật nuôi, cây trồng; 

- Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi 

trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông 

nghiệp; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-2008-13-2008-QH12-66934.aspx?anchor=dieu_8
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-2008-13-2008-QH12-66934.aspx?anchor=dieu_8
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-sua-doi-nam-2013-197260.aspx?anchor=dieu_1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-sua-doi-nam-2013-197260.aspx?anchor=dieu_1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-Luat-thue-tieu-thu-dac-biet-Luat-quan-ly-thue-sua-doi-2016-309816.aspx?anchor=dieu_1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-Luat-thue-tieu-thu-dac-biet-Luat-quan-ly-thue-sua-doi-2016-309816.aspx?anchor=dieu_1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-2008-13-2008-QH12-66934.aspx?anchor=dieu_5
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-2008-13-2008-QH12-66934.aspx?anchor=dieu_5
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-2008-13-2008-QH12-66934.aspx?anchor=dieu_8
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-sua-doi-nam-2013-197260.aspx?anchor=dieu_1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-sua-doi-cac-Luat-ve-thue-2014-259208.aspx?anchor=khoan_3_1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-sua-doi-cac-Luat-ve-thue-2014-259208.aspx?anchor=khoan_3_1
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- Sản phẩm trồng trọt ,chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến, trừ sản phẩm quy định 

tại khoản 1 Điều 5 của Luật này; 

- Mủ cao su sơ chế; nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá; 

- Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến, trừ gỗ, măng và sản phẩm quy 

định tại khoản 1 Điều 5 của Luật này; 

- Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn; 

- Sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản phẩm 

thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp; bông sơ chế; giấy 

in báo; 

- Thiết bị, dụng cụ y tế, bông, băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản 

phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; 

- Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, 

phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, 

nghiên cứu, thí nghiệm khoa học; 

- Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim; 

nhập khẩu, phát hành và chiếu phim; 

- Đồ chơi cho trẻ em; sách các loại, trừ sách quy định tại khoản 15 Điều 5 của Luật 

này; 

- Dịch vụ khoa học, công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ.” 

c, Thuế suất thuế GTGT 10%: 

Dựa vào quy định tại khoản 3 Điều 8 của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, 

mức thuế suất GTGT 10% được áp dụng đối với các loại hàng hóa, dịch vụ còn lại 

không áp dụng mức thuế suất 0% và 5%. 

d, Thuế suất thuế GTGT 8%: 

Đây là mức thuế suất thuế GTGT được giảm từ 10% xuống 8% theo Nghị định 

72/2024/NĐ-CP. Thời gian áp dụng từ 01/07/2024 đến hết năm 2024. 

1.1.3. Nguyên tắc kế toán đối với tài khoản thuế giá trị gia tăng 

1.1.3.1. Nguyên tắc kế toán của tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ 

a) TK 133 thể hiện số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được 

khấu trừ của doanh nghiệp. 
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b)  Khi kế toán hạch toán hạch toán thì phải tách riêng số thuế GTGT đầu vào được 

khấu trừ và không được khấu trừ. 

Nếu không thể hạch toán riêng rẽ thì số thuế GTGT đầu vào sẽ được hạch toán vào 

tài khoản 133. Cuối kỳ, kế toán phải phân tách rõ ràng số tiền thuế GTGT được khấu 

trừ và không được khấu trừ theo quy định về thuế GTGT đã được ban hành. 

c) Số tiền không được khấu trừ của thuế GTGT đầu vào được tính vào giá trị tài sản 

được mua, chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc giá vốn của hàng bán theo từng trường 

hợp cụ thể. 

d) Khi kê khai, quyết toán, nộp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phải tuân thủ theo 

đúng quy định của pháp luật về thuế GTGT. 

1.1.3.2. Nguyên tắc kế toán của tài khoản 3331 – Thuế và các khoản phải nộp nhà 

nước 

a)  TK 3331 là tài khoản thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước với doanh nghiệp về các 

khoản thuế, lệ phí, phí và các khoản phải nộp khác, số tiền đã nộp, còn phải đóng vào 

NSNN trong kỳ kế toán năm. 

b) Doanh nghiệp phải tính toán và kê khai số thuế, lệ phí, phí và các khoản phải nộp 

cho Nhà nước theo quy định; Phản ánh kịp thời số thuế phải đóng, đã đóng hoặc được 

hoàn,… vào sổ kế toán. 

c) Bản chất của thuế GTGT là một khoản thu hộ bên thứ ba. Vì vậy số liệu về thuế 

GTGT được loại trừ ra khỏi doanh thu gộp trên Báo cáo tài chính hoặc các báo cáo 

khác. 

d) Đối với các khoản thuế GTGT được giảm, được hoàn, kế toán phải phân loại rõ số 

thuế được giảm, được hoàn là số thuế GTGT đã đóng ở khâu mua hay ở khâu bán theo 

nguyên tắc: 

- Thuế GTGT đầu vào được hoàn ghi giảm số thuế GTGT được khấu trừ; 

- Thuế GTGT phải nộp khi bán cung cấp dịch vụ, hàng hóa nhưng được giảm, được 

hoàn sau đó thì ghi nhận vào thu nhập khác. 

đ) Khi xuất nhập khẩu, nếu nhận được thông báo về số thuế phải nộp, bên nhận ủy 

thác  phải giao lại cho bên ủy thác tất cả hồ sơ, tài liệu, thông báo của cơ quan có thẩm 
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quyền về số tiền thuế phải nộp làm căn cứ ghi nhận số thuế GTGT phải nộp trên TK 

333. Căn cứ giấy tờ nộp tiền vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên ủy thác ghi nhận 

giảm số tiền phải nộp NSNN. 

e) Kế toán theo dõi thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp bằng cách mở sổ chi tiết.  

1.1.4. Phƣơng pháp kế toán 

Thuế GTGT có thể được tính theo 2 phương pháp: khấu trừ thuế giá trị gia tăng 

hoặc tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. 

1.1.4.1. Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng:  

Doanh nghiệp được khấu trừ giữa thuế đầu vào và đầu ra. Khấu trừ thuế là phương 

pháp khấu trừ được áp dụng với đa số các loại thuế hiện nay. Theo đó các cá nhân sẽ 

không phải trực tiếp đi nộp thuế tại cơ quan quản lý thuế mà số tiền thuế theo quy định 

sẽ được trừ vào các khoản chi phí mua hàng hoặc trừ trên thu nhập của họ.  

Cách tính thuế: 

Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 

Thuế GTGT đầu ra = Tổng số tiền trên hóa đơn GTGT x Thuế suất thuế GTGT 

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = Tổng thuế GTGT trên hóa đơn mua vào 

Trƣờng hợp tiền thuế GTGT đã đƣợc tính vào giá thanh toán thì số tiền thuế 

GTGT đƣợc xác định nhƣ sau: 

Thuế GTGT đầu ra = Giá thanh toán – Giá tính thuế (giá chưa bao gồm VAT) 

Giá tính thuế (giá chưa bao gồm VAT)  = Giá thanh toán /(1+Thuế suất)  

Hóa đơn sử dụng: là hình thức hóa đơn giá trị gia tăng.  

Đối tƣợng áp dụng: là các đơn vị kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán theo 

quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đăng ký với cơ quan thuế 

phương pháp tính toán thuế GTGT là theo phương pháp khấu trừ thuế. 

Thuế suất: Có 05 loại thuế suất áp dụng với từng nhóm hàng hóa, dịch vụ cụ thể: 

+ Không tính thuế; 

+ Thuế suất đặc thù; 

+ Thuế suất 0%; 

+ Thuế suất 5%; 

+ Thuế suất 10% (áp dụng đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ không nằm trong 4 nhóm 

trên).  
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1.1.4.2. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng:  

Doanh nghiệp sẽ đóng thuế giá trị gia tăng dựa vào tỷ lệ trên doanh thu theo từng 

ngành nghề kinh doanh. Theo phương pháp này, số tiền phải đóng của thuế GTGT chỉ 

căn cứ theo doanh thu đạt được và không quan tâm đến chi phí đầu vào (có thuế 

GTGT và không có thuế GTGT).  

Cách tính thuế: 

Thuế GTGT phải nộp = Giá trị gia tăng của HHDV x Thuế suất thuế GTGT 

Giá trị gia tăng của HHDV = Giá thanh toán của HHDV bán ra – Giá thanh toán của 

HHDV mua vào   

Hóa đơn sử dụng: là hóa đơn bán hàng mua trực tiếp tại cơ quan thuế. 

Đối tƣợng áp dụng: Đơn vị kinh doanh và cá nhân, tổ chức nước ngoài kinh doanh 

không có trụ sở thường trú tại Việt Nam nhưng phát sinh thu nhập tại Việt Nam chưa 

thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ; Hoạt động mua bán vàng, bạc, đá 

quý; Những đơn vị khó xác định được chi phí đầu vào, hoặc chi phí đầu vào không có 

hóa đơn GTGT như: Giáo dục, tư vấn, nhà hàng, khách sạn… 

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT (quy định theo từng hoạt động cụ thể): 

+ Tỷ lệ 1% áp dụng với các ngành phân phối, cung cấp hàng hóa; 

+ Tỷ lệ 5% áp dụng đối với ngành dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu; 

+ Đối với sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên 

vật liệu áp dụng tỷ lệ 3%; 

+ Những hoạt động kinh doanh còn lại áp dụng tỷ lệ 2%. 

1.1.5. Phƣơng pháp hạch toán của thuế GTGT 

1.1.5.1. Chứng từ sử dụng   

- Hóa đơn 

- Các tờ khai thuế GTGT 

- Thông báo nộp thuế  

- Biên lai nộp thuế 

- Giấy nộp tiền vào kho bạc  
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TK 111,112

Thuế  

GTGT hoàn bằng tiền 

TK 632,1421,…

TK 111,112,331…

 

TK 151,152,211… 
TK 133

Kết chuyển 

Số thuế GTGT khấu trừ 

trong kỳ 

Kết chuyển thuế GTGT 

Không được khấu trừ  

Mua hàng hóa 

vật tư 

TK 3331

1.1.5.2. Tài khoản sử dụng của thuế GTGT  

TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ gồm: 

TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ;  

TK 1332 – Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ. 

TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp gồm: 

TK 33311 – Thuế GTGT đầu ra; 

TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu. 

1.1.5.3. Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ  

Sơ đồ 1.1:  Sơ đồ hạch toán thuế GTGT đầu vào theo phương pháp khấu trừ. 
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TK 111,112 

111311331

Khi nộp thuế và các khoản   

 khác vào NSNN 

TK 133 TK 131,111,112…

Thuế GTGT 

đầu ra phải nộp trong kỳ 

TK511,521,711
 

Kết chuyển 

Số thuế GTGT khấu trừ 

trong kỳ 

TK 3331

TK 711

Thuế GTGT được miễn giảm 

trừ vào số thuế phải nộp 

Thuế gián thu (trường hợp 

không tách ngay 

tại thời điểm ghi nhận doanh 

thu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  Các chuẩn mực kế toán, kiểm toán có liên quan   

Luật: 

“Luật Thuế GTGT 2008 số 13/2008/QH12 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2009).” 

“Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT (bắt đầu 

có hiệu lực từ ngày 01/01/2014).” 

“Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế (bắt đầu có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2015).” 

“Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế 

tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).” 

“Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015.” 

“Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.” 

“Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 sửa đổi bổ sung 

cho luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.” 

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán thuế GTGT đầu ra theo phương pháp khấu trừ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-2008-13-2008-QH12-66934.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-sua-doi-nam-2013-197260.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-sua-doi-cac-Luat-ve-thue-2014-259208.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-Luat-thue-tieu-thu-dac-biet-Luat-quan-ly-thue-sua-doi-2016-309816.aspx
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“Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/07/2020.” 

Nghị quyết:  

“Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 01 năm 

2022.” 

“Nghị quyết 101/2023/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 06 năm 

2023.” 

Nghị định: 

“Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

Luật Thuế GTGT (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014) [Đã được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định 91/2014/NĐ-CP, Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 

100/2016/NĐ-CP, Nghị định 10/2017/NĐ-CP, Nghị định 146/2017/NĐ-CP, Nghị định 

49/2022/NĐ-CP].” 

“Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ số 123/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban 

hành ngày 19/10/2020, có hiệu lực từ ngày 01/07/2022.” 

“Nghị định 72/2024/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị 

quyết 142/2024/QH15 tiếp tục giảm thuế GTGT 2% cho nhóm mặt hàng chịu thuế 

10% từ 01/07/2024 đến hết ngày 31/12/2024.” 

Thông tƣ: 

“Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT và Nghị định 

209/2013/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014) [Đã được sửa đổi, 

bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 

26/2015/TT-BTC, Thông tư 193/2015/TT-BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông 

tư 173/2016/TT-BTC, Thông tư 93/2017/TT-BTC, Thông tư 25/2018/TT-BTC, Thông 

tư 82/2018/TT-BTC, Thông tư 43/2021/TT-BTC].” 

“Thông tư 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thu nhập 

doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

11/11/2010).” 

“Thông tư 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của 

người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh (bắt 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-nam-2013-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-216679.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-91-2014-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-quy-dinh-thue-251430.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-Luat-ve-thue-266168.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-quan-ly-thue-sua-doi-318277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-quan-ly-thue-sua-doi-318277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-10-2017-ND-CP-quy-che-quan-ly-tai-chinh-Tap-doan-Dien-luc-Viet-Nam-sua-doi-209-2013-ND-CP-339316.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-146-2017-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-355919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-49-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-524299.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-49-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-524299.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-nam-2013-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-216679.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-nam-2013-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-216679.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-119-2014-TT-BTC-sua-doi-cac-thong-tu-de-cai-cach-don-gian-thu-tuc-hanh-chinh-ve-thue-246608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-151-2014-TT-BTC-huong-dan-91-2014-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-quy-dinh-thue-253864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-26-2015-TT-BTC-huong-dan-12-2015-ND-CP-thue-gia-tri-gia-tang-sua-doi-39-2014-TT-BTC-267174.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-26-2015-TT-BTC-huong-dan-12-2015-ND-CP-thue-gia-tri-gia-tang-sua-doi-39-2014-TT-BTC-267174.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-193-2015-TT-BTC-sua-doi-219-2013-TT-BTC-huong-dan-thi-hanh-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-296736.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-130-2016-TT-BTC-huong-dan-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-Quan-ly-thue-321858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-173-2016-TT-BTC-sua-doi-kho-thu-nhat-khoan-3-Dieu-15-Thong-tu-219-2013-TT-BTC-328110.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-173-2016-TT-BTC-sua-doi-kho-thu-nhat-khoan-3-Dieu-15-Thong-tu-219-2013-TT-BTC-328110.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-93-2017-TT-BTC-sua-doi-219-2013-TT-BTC-bai-bo-156-2013-TT-BTC-thue-gia-tri-gia-tang-362027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-25-2018-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-146-2017-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-372596.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-82-2018-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-219-2013-TT-BTC-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-393721.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-82-2018-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-219-2013-TT-BTC-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-393721.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-43-2021-TT-BTC-sua-doi-Khoan-11-Dieu-10-Thong-tu-219-2013-TT-BTC-477641.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-150-2010-TT-BTC-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thu-nhap-doanh-nghiep-112396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-72-2014-TT-BTC-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-hang-hoa-nguoi-nuoc-ngoai-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-236638.aspx
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đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông 

tư 92/2019/TT-BTC, Thông tư 80/2021/TT-BTC].” 

“Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về thuế (bắt đầu có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 30/07/2015) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 

40/2021/TT-BTC, Thông tư 80/2021/TT-BTC].” 

“Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân 

và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (bắt đầu có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/08/2021) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 100/2021/TT-

BTC].” 

“Thông tư 133/2016/TT-BTC là văn bản pháp lý được Bộ Tài chính ban hành vào 

ngày 26 tháng 8 năm 2016, quy định về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ 

và vừa.” 

Chuẩn mực: 

“Chuẩn mực VAS 01: Chuẩn mực chung số 165/2002/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính 

ban hành ngày 31/12/2002.” 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-92-2019-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-72-2014-TT-BTC-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-hang-hoa-434360.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-92-2019-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-72-2014-TT-BTC-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-hang-hoa-434360.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-92-2015-TT-BTC-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-282089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-40-2021-TT-BTC-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-477635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-40-2021-TT-BTC-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-477635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-80-2021-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-466716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-40-2021-TT-BTC-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-477635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-100-2021-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-40-2021-TT-BTC-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-496395.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-100-2021-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-40-2021-TT-BTC-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-496395.aspx


13 

 

CHƢƠNG 2 

 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỤ THỂ TẠI 

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN – THUẾ DVL 

2.1. Giới thiệu chung về Công ty Dịch vụ Kế toán - Thuế DVL   

Tên công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Kế Toán - Thuế DVL
 

Logo: 

 

Địa chỉ: 
5/8A đường Song Hành, Quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Mã số thuế: 0312343203 

Người đại diện 

pháp luật: 
Đồng Minh Hồng  

Website: https://dvl.com.vn 

Ngày thành lập: 18/06/2023 

Ngành nghề kinh 

doanh: 

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế, chi 

tiết: Báo cáo Thuế, Kế toán Thuế, Quyết toán Thuế TNCN, Đào 

tạo Kiểm toán, Kế toán, Thành lập Doanh nghiệp. 

Dịch vụ chính: 

- Báo cáo thuế cho doanh nghiệp từ nhỏ đến các tập đoàn lớn; 

- Kế toán thuế: chịu trách nhiệm theo dõi kê khai thuế hàng tháng, 

hàng quý theo quy định; 

- Hỗ trợ công dân quyết toán thuế thu nhập cá nhân hiệu quả nhất; 

- Đào tạo kiểm toán: Đào tạo kiểm toán viên, rà soát hồ sơ các loại 

thuế cho doanh nghiệp; 

- Đào tạo kế toán: Đào tạo từ Giám đốc tài chính đến các vị trí kế 

toán trong doanh nghiệp; 

- Thành lập doanh nghiệp: Tư vấn đầu tư, xin giấy phép kinh 

doanh, cập nhật giấy phép.  

 

https://dvl.com.vn/
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Chủ Tịch  

Hội Đồng Thành Viên 

Giám Đốc  

Điều Hành 

 

Phòng Nghiệp 

Vụ Kế Toán 

Phòng SEO, 

Marketing Sale 

Phòng Dịch 

Vụ, Đào Tạo 

Phó Giám Đốc 

Điều Hành 

Trƣởng Phòng 

Chuyên Môn 

Phòng Tƣ Vấn 

Thành Lập 

Doanh Nghiệp 

+ Sơ đồ tổ chức của Doanh nghiệp:   

 

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Kế Toán - Thuế DVL. 

(Nguồn: Sinh viên tự thu thập) 

Nhiệm vụ và chức năng của một số phòng ban: 

Chủ tịch hội đồng thành viên: Là người có thể triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa 

cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức lấy ý kiến các thành viên; tham gia kiểm 

soát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên. 

Giám đốc điều hành: là người phụ trách chính về điều hành DN theo mục tiêu, 

tầm nhìn và các giá trị cốt lõi vốn có của DN, tổng hợp các dữ liệu và đưa ra những 

quyết định quan trọng về chiến lược công việc kinh doanh của công ty. 

Phó Giám đốc điều hành: là thành viên của Ban Giám đốc Trung tâm, có trách 

nhiệm giám sát, quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của DN; thay mặt cho 

Giám đốc phụ trách mảng lập kế hoạch, thực hiện, quản lý và kiểm soát chất lượng các 

dự án, phân bổ ngân sách, quản lý thu chi và giám sát tuân thủ. 

Trƣởng phòng chuyên môn: là người đứng đầu phòng ban thực hiện các chức 

năng điều hành, tổ chức, kiểm tra công việc đối với phòng ban mình phụ trách. 
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Phòng nghiệp vụ kế toán: là bộ phận có trách nhiệm quản trị tất cả các hoạt động 

liên quan đến kế toán tài chính trong công ty và thực hiện lập các loại báo cáo định kỳ 

như lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, hóa đơn, thanh toán của khách hàng,… 

Phòng SEO, Marketing Sale: quản lý các hoạt động tiếp thị cho công ty ra thị 

trường bên ngoài nhằm giúp tìm kiếm thêm nhiều khách hàng tiềm năng hơn. 

Phòng dịch vụ, đào tạo: tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác xây dựng và 

phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời thực hiện công tác tổ chức và quản lý các chương 

trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn và kiến thức cho đội ngũ nhân viên. 

Phòng tƣ vấn thành lập doanh nghiệp: là dịch vụ cung cấp các giải đáp về những 

vấn đề pháp lý khi thành lập công ty để giúp doanh nghiệp được đảm bảo mọi quyền 

lợi và nghĩa vụ theo quy định. 

2.2. Tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Dịch vụ Kế Toán – Thuế DVL   

2.2.1. Vẽ sơ đồ tổ chức phòng nghiệp vụ kế toán 

   

 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức phòng nghiệp vụ Kế toán tại Công ty TNHH Dịch vụ 

 Kế toán - Thuế DVL.(Nguồn: Sinh viên tự thu thập) 

Kế toán trưởng 

Kế toán tổng 

hợp 

Kế 

toán 

thu-chi 

Kế 

toán 

thuế 

KT 

tiền 

lƣơng 

Kế 

toán 

nội bộ 

KT 

công 

nợ 

Kế 

Toán 

TSCĐ 

KT 

giá 

thành 
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2.2.2. Mô tả công việc của từng chức danh hoặc vị trí kế toán trong Công ty TNHH 

Dịch vụ Kế toán – Thuế DVL 

Kế toán trưởng: Điều hành, quản lý phòng kế toán và thực hiện các công việc của kế 

toán, chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về mọi hoạt động kế toán tài chính của công 

ty. 

Kế toán tổng hợp: Chịu trách nhiệm tổng thể từ những số liệu chi tiết đến toàn bộ dữ 

liệu trên sổ kế toán, cần ghi chép, phân tích, phản ánh và thống kê tất cả các số liệu, dữ 

liệu trên các tài khoản, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo chỉ tiêu của doanh 

nghiệp. 

Kế toán thu – chi: Theo dõi các khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản quỹ tại 

công ty. Lập phiếu thu - phiếu chi và thực hiện thu - chi. Lập các sổ theo dõi và giám 

sát, quản lý luồng tiền trong doanh nghiệp. 

Kế toán thuế: Lập báo cáo thuế theo quy định, tính thuế GTGT, thuế TNCN và thuế 

TNDN và xử lý các công việc liên quan đến thuế. 

Kế toán tiền lương: chịu trách nhiệm hạch toán tiền lương cho người lao động, phải 

đảm bảo cân bằng giữa chi phí lương cho nhân viên và chi phí của doanh nghiệp. 

Kế toán nội bộ: thu thập, kiểm soát, lưu trữ, phân tích, thống kê và báo cáo thông tin 

tài chính nội bộ của doanh nghiệp, cung cấp thông tin tài chính chính xác và kịp thời 

đến bộ phận quản lý để hỗ trợ quá trình ra quyết định kinh doanh. 

Kế toán công nợ: Có nhiệm vụ giám sát các khoản thu - chi của công ty với khách 

hàng, theo dõi các khoản tạm ứng và giám sát thanh toán của công ty. Ngoài ra, giám 

sát các khoản phải thu nội bộ và phải thu khác. Thực hiện đối chiếu công nợ với nhà 

cung cấp. 

Kế toán TSCĐ: trực tiếp tham gia các buổi kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định vào 

định kỳ theo điều lệ của nhà nước. Thực hiện lên các loại báo cáo về tình trạng tài sản 

cố định của đơn vị. 

Kế toán giá thành: xác định chính xác – đầy đủ các chi phí và giá thành thực tế của 

sản phẩm từ đó tính toán giá bán hàng hóa sao cho phù hợp, đảm bảo khoản lợi nhuận 

tạo ra cho doanh nghiệp. 
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2.2.3. Chế độ kế toán áp dụng   

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán – Thuế DVL hiện nay đang tuân theo chế độ kế 

toán của Thông tư 133/2016/BTC đã được ban hành bởi Bộ Tài Chính vào ngày 26 

tháng 08 năm 2016 áp dụng cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông tư hướng dẫn 

về chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 

2017.   

2.2.4. Hình thức kế toán   

Hình thức kế toán: nhật ký chung. 

Các chính sách kế toán: 

- Kỳ kế toán: Công ty áp dụng kỳ kế toán theo năm dương lịch, được tính từ ngày ngày 

01/01 cho đến ngày 31/12 hàng năm. 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng để lập báo cáo và ghi sổ: Đồng Việt Nam (VND).  

- Phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ.  

- Hạch toán nhập xuất kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xác định giá trị 

hàng hóa tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền.  

- Được khấu hao theo phương pháp đường thẳng.  

Xử lý dữ liệu kế toán: 

Hiện nay, có rất nhiều công ty áp dụng sử dụng các phần mềm kế toán để hỗ trợ các 

công việc liên quan đến kế toán giúp công việc kế toán trở lên dễ dàng hơn. Tại Công 

ty TNHH Dịch vụ Kế toán – Thuế DVL, công ty áp dụng sử dụng phần mềm kế toán 

MISA song song sử dụng Excel để hỗ trợ các công việc của kế toán viên. 
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Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo phƣơng pháp nhật ký chung: 

 

Sơ đồ 2.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ tại Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán – Thuế DVL. 

(Nguồn: Sinh viên thu thập) 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày: 

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ: 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra: 

Diễn giải sơ đồ:   

Từ các loại chứng từ kế toán như hóa đơn, phiếu chi, phiếu thu,… kế toán sẽ thực 

hiện ghi chép các nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung. Sau đó, dựa vào số liệu đã 

được ghi lại trên sổ nhật ký chung lên sổ cái theo các tài khoản kế toán một cách phù 

hợp, chính xác. Nếu đơn vị có mở thẻ, sổ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ 

nhật ký chung, kế toán ghi sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan. 

Trường hợp doanh nghiệp mở các sổ nhật ký đặc biệt hàng ngày. Căn cứ vào các 

chứng từ thực tế doanh nghiệp thực hiện ghi nghiệp vụ phát sinh, ghi sổ vào sổ nhật ký 

đặc biệt liên quan. Định kỳ kế toán tổng hợp lại sổ nhật ký đặc biệt để xác định số liệu 

ghi chép vào sổ cái phù hợp các tài khoản. 

Bảng tổng hợp chi tiết 

Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ nhật ký đặc 

biệt 
SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Chứng từ kế toán 

Bảng cân đối 

tài khoản 

Sổ cái 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm, kế toán kiểm tra, đối chiếu, so sánh dữ liệu 

ghi nhận. Sau đó từ sổ cái kế toán sẽ tổng hợp số liệu và lên bảng cân đối phát sinh. 

Sau khi đối chiếu kiểm tra số liệu khớp và đúng, kế toán sẽ lấy số liệu trên sổ cái và sổ 

tổng hợp chi tiết để lên báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. 

2.3. Công việc kế toán:  Kế toán thuế 

2.3.1. Mô tả công việc kế toán Thuế  

+ Mục đích công việc:  

Thông qua các số liệu thực tế, kế toán thuế giúp doanh nghiệp nắm rõ về tình 

hình kinh doanh, phát triển theo định kỳ. Là cầu nối giúp các cơ quan Nhà nước nắm 

được tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, thông qua các báo cáo thuế. Góp một 

phần nhỏ vào việc giúp Nhà nước đưa ra những chính sách, chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế đi lên. Đảm bảo nộp thuế đầy đủ và đúng hạn để tránh các 

khoản phạt và lãi suất phạt. Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định về 

thuế của Pháp luật. Kế toán thuế có thể đưa ra các đề xuất về chiến lược thuế để giảm 

thiểu chi phí thuế cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm  bảo tuân thủ quy định. Cập nhật 

các thay đổi mới nhất về thuế, đảm bảo doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về 

thuế mới nhất. 

+ Nhiệm vụ của công việc kế toán thuế:  

Nhiệm vụ của kế toán thuế trong doanh nghiệp chủ yếu liên quan đến thuế, do đó 

sẽ thực hiện các nghiệp vụ hạch toán thuế đồng thời kết hợp với các kế toán khác, bộ 

phận khác làm việc trong doanh nghiệp. Cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến 

thuế trong quá trình kiểm toán nếu có. Thu thập các thông tin liên quan đến thuế từ các 

bộ phận khác trong công ty hoặc từ cá nhân khách hàng. Chuẩn bị và xây dựng các báo 

cáo thuế dựa trên các quy định của pháp luật thuế hiện hành. Tính toán số thuế phải 

nộp dựa trên các số liệu tài chính, thu nhập, chi tiêu của công ty hoặc cá nhân. Đảm 

bảo việc nộp thuế đúng hạn và đúng cách theo quy định của cơ quan thuế. Cung cấp 

thông tin và tài liệu liên quan đến thuế trong quá trình kiểm toán nếu có. Ngoài ra tùy 

thuộc vào từng DN, cung cấp tư vấn về các vấn đề thuế cho doanh nghiệp hoặc cá 

nhân, nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý và tối ưu hóa các khoản chi phí phải chịu. Báo 

cáo tổng hợp thuế, hỗ trợ trong các vụ kiện tranh chấp thuế và thực hiện các yêu cầu 

khác từ cơ quan thuế.  
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(14) 

(18) 

(15) 

(6) 

(11) 

Ghi sổ 

Lưu 

Hóa 

đ ơ n 

Hóa đơn 

Ghi sổ Tổng hợp 

bảng kê 

(7) 

Kiểm 

tra 

Tờ khai thuế 

GTGT Tờ khai 

thuế GTGT 

Cơ quan thuế  

Bảng kê HHDV 

mua vào 

Hóa đơn 

GTGT 

Ghi sổ  

Lưu Ghi sổ 

kế toán  

Hóa đơn 

GTGT 

Hóa đơn 

GTGT 
Hóa đơn 

GTGT 

Hóa đơn 

GTGT 
Hóa đơn 

GTGT 

Người mua 

gửi giấy nộp 

tiền/Chứng 

từ thanh toán 

 

Hóa đơn 

GTGT 

(3) 

Bảng kê HHDV 

bán ra 

(8) 

(9) 

Nhà cung 

cấp 
Hóa đơn  

2.3.2. Lƣu đồ công việc của kế toán thuế:    

Bên thứ ba 
Kế toán thanh 

toán 

Bộ phận 

liên quan 

Kế toán 

trƣởng 

Kế toán thuế 

(GTGT) 

     

Lưu đồ 2.1: Lưu đồ công việc của kế toán thuế GTGT 
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Mô tả lƣu đồ công việc:  

Bắt đầu: Người mua chuẩn bị tiền và các chứng từ liên quan đến việc trả tiền (giấy 

báo có của ngân hàng, phiếu thu,…) 

Bước 1: Bộ phận kế toán thanh toán nhận các chứng từ thanh toán từ người mua, lên 

hóa đơn GTGT bán hàng (hóa đơn kiêm phiếu xuất kho - 3 liên).   

Bước 2: Kế toán thanh toán gửi hóa đơn cho kế toán trưởng trình ký duyệt. 

Bước 3: Sau khi kế toán trưởng kí duyệt xác nhận thì gửi hóa đơn lại bộ phận thanh 

toán. 

Bước 4: Bộ phận KT thanh toán gửi hóa đơn đã ký duyệt cho người mua. Người mua 

giữ 1 liên, 1 liên giữ lại bộ phận thanh toán và gửi kế toán thuế GTGT liên còn lại.  

Bước 5: Bộ phận kế toán thanh toán ghi sổ kế toán của bộ phận. 

Bước 6: Kế toán thanh toán chuyển hóa đơn cho bộ phận kế toán thuế GTGT. 

Bước 7: Từ hóa đơn GTGT kế toán thuế lên bảng kê thuế GTGT HHDV bán ra. 

Bước 8: Nhà cung câp gửi hóa đơn đến bộ phận kế toán thanh toán. Bộ phận tiến hành 

kiểm tra và xác nhận hóa đơn.  

Bước 9: Thực hiện ghi chép sổ sách, chứng từ của bộ phận.   

Bước 10: Kế toán thanh toán gửi hóa đơn thuế GTGT cho kế toán thuế.  

Bước 11: Kế toán thuế GTGT tổng hợp hóa đơn, chứng từ thực hiện lên bảng kê 

HHDV mua vào. 

Bước 12: Kế toán thuế tổng hợp bảng kê HHDV mua vào bán ra. 

Bước 13: Kiểm tra, so sánh bảng kê HHDV mua vào, bán ra với hóa đơn, chứng từ. 

Bước 14: Từ bảng kê đó, kế toán thuế tiến hành lên tờ khai thuế GTGT. 

Bước 15: Kế toán thuế gửi tờ khai thuế GTGT cho kế toán trưởng, giám đốc ký duyệt. 

Bước 16: Sau khi được xét duyệt, tiến hành nộp cho cơ quan thuế.  

Bước 17: Kế toán thuế GTGT gửi hóa đơn cho các bộ phận liên quan ghi chép và lưu 

trữ. 

Bước 18: Các bộ phận liên quan thực hiện ghi chép sổ sách có liên quan. 

Bước 19: Lưu hóa đơn tại bộ phận kế toán bán hàng. 

Kết thúc.  
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2.3.3. Kết quả của công việc 

2.3.3.1. Liên quan đến loại chứng từ kế toán 

Hóa đơn 

Phiếu kế toán  

Thông báo nộp tiền thuế  

Giấy nộp tiền thuế  

2.3.3.2. Liên quan đến bút toán 

Bút toán mua hàng: 

Nợ TK 242, 6422,… 

Nợ TK 1331 

Có TK 1111,1121,3311,… 

Bút toán bán ra: 

Nợ TK 1111,1121,131,… 

Có TK 5111,5113,…  

Có TK 3331 

Bút toán kết chuyển thuế GTGT 

Nợ TK 3331 

Có TK 1331 

2.3.3.3. Liên quan đến sổ kế toán  

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 133, sổ cái TK 3331 

Sổ chi tiết TK 133, sổ chi tiết TK 3331 

2.3.3.4. Liên quan đến loại báo cáo kế toán, báo cáo thuế  

Bảng kê hàng hóa mua vào 

Bảng kê hàng hóa bán ra 

Tờ khai thuế GTGT  

Bảng cân đối kế toán 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  
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2.3.3.5. Minh họa nghiệp vụ kế toán liên quan:  

Nghiệp Vụ 1: Mua 1 máy tính bảng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Diệu 

Phúc theo hóa đơn GTGT số 1241268 ngày 11/12/2022, đã thanh toán bằng hình thức 

chuyển khoản số tiền 5.237.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT). (Theo phụ lục 01) 

Nợ TK 242: 4.760.909 

Nợ TK 1331: 476.091 

Có TK 1121: 5.237.000 

Nghiệp vụ 2: Mua xăng RON 95-V tại Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH Một 

thành viên theo hóa đơn GTGT số 2850546 ngày 27/12/2022, đã thanh toán bằng tiền 

mặt cho người bán 500.000 đồng ( bao gồm thuế GTGT 10%). (Theo phụ lục 02) 

Nợ TK 6422: 454.545 

Nợ TK 1331: 45.455 

Có TK 1111: 500.000 

Nghiệp vụ 3: Mua 1 ghế gấp GG03-S của Công ty TNHH sản xuất và thương mại 190 

Sài Gòn theo hóa đơn GTGT số 00004961 ngày 12/12/2022, đã thanh toán cho người 

bán số tiền là 5.800.000 đồng theo hình thức tiền mặt (đã bao gồm 8% thuế VAT). 

(Theo phụ lục 03) 

Nợ TK 242: 5.370.370 

Nợ TK 1331: 429.630 

Có TK 1111: 5.800.000 

Nghiệp vụ 4: Cung cấp dịch vụ đại lý thuế tháng 10+11/2022 cho Công ty TNHH 

Nguyên  phụ liệu Tân Đức Hải theo hóa đơn GTGT số 142 ngày 21/12/2022, khách 

hàng chưa thanh toán số tiền 34.560.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%). (Theo 

phụ lục 04) 

Nợ  TK 131: 34.560.000 

Có TK 5113: 32.000.000 

Có TK 33311: 2.560.000 

Nghiệp vụ 5: Cung cấp dịch vụ đại lý thuế cho Công ty TNHH Goin International 

Việt Nam theo hóa đơn GTGT số 143 ngày 27/12/2022, khách hàng thanh toán bằng 

chuyển khoản số tiền 23.760.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%) (Theo phụ lục 

05) 



24 

 

Nợ TK 1121: 23.760.000 

Có TK 5113: 22.000.000 

Có TK 33311: 1.760.000 

Nghiệp vụ 6: Cung cấp dịch vụ đại lý thuế cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

ISTAR theo hóa đơn GTGT số 146 ngày 30/12/2022, khách hàng đã thanh toán bằng 

tiền mặt tổng số tiền là 10.800.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%) (Theo phụ lục 

06) 

Nợ TK 1111: 10.800.000 

Có TK 5113: 10.000.000 

Có TK 3331: 800.000 

Nghiệp vụ 7: Ngày 31/12/2022, doanh nghiệp thực hiện bút toán khấu trừ thuế giá trị 

gia tăng. (Theo phụ lục 07) 

Nợ TK 3331: 951.176 

Có TK 1331: 951.176 

2.3.3.6. Cách sử dụng phần mềm MISA để hạch toán. 

Đăng nhập vào phần mềm Misa 

a, Minh họa sử dụng phần mềm Misa để hạch toán nghiệp vụ mua hàng hóa đầu 

vào số 01. 

Bước 1: Chọn “mua hàng” trên thanh dọc rồi kích vô chỉ tiêu mua hàng trên thanh 

ngang tiêu đề. Chọn “Thêm” để lập chứng từ mua hàng. 

 

Hình 2.1: Mô tả cách lập chứng từ mua hàng 
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Bước 2: Chọn “Mua hàng trong nước không qua kho” => chọn “Thanh toán ngay” => 

Chọn “Ủy nhiệm chi”  

Chọn ngày hạch toán giống với ngày chứng từ khớp với hóa đơn. Nhập số chứng từ 

tiếp tục theo thứ tự đã đặt.  

Chọn tài khoản chi làm tài khoản dùng để chi trả số tiền cần thanh toán. 

Chọn mã nhà cung cấp cần thanh toán đã được tạo trong danh mục nhà cung cấp. Sau 

khi chọn các thông tin về nhà cung cấp sẽ tự động cập nhật. 

Điền tài khoản nhận, nhân viên mua hàng nếu có. 

Nhập nội dung thanh toán theo tình hình thực tế. 

 

Hình 2.2: Mô tả cách lập chứng từ mua hàng 

Bước 3: Hạch toán tiền hàng hóa, dịch vụ mua vào  

Chọn “Mã hàng” đã được tạo trong danh mục hàng hóa; 

TK chi phí 242, TK Tiền 1121; 

Nhập số lượng, đơn giá hệ thống sẽ tự tính thành tiền. 

 

Hình 2.3: Cách hạch toán chứng từ 
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Bước 4: Chọn % thuế suất GTGT, các cột tiền thuế GTGT, TK thuế GTGT sẽ tự động 

được cập nhật. (Tại nghiệp vụ 01 mức thuế suất cần chọn là 10%). 

 

Hình 2.4: Mô tả chọn thuế suất thuế GTGT 

Bước 5: Kiểm tra, rà soát chứng từ rồi ấn “Cất” hoặc tổ hợp phím “Ctrl + S” để lưu 

chứng từ. 

 b, Minh họa sử dụng phần mềm Misa để hạch toán nghiệp vụ bán ra số 05 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Misa, chọn phân mục Bán hàng => trên thanh 

ngang tiêu đề chọn mục bán hàng. Chọn “ Thêm” để lập phiếu mới. 

 

Hình 2.5: Mô tả lập chứng từ bán hàng trên Misa 

Bước 2: Chọn “Bán hàng trong nước” => Chọn “ Thu tiền ngay” => ấn chọn “chuyển 

khoản” để ghi nhận thu tiền bằng chuyển khoản. 
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Điền mã khách hàng đã được tạo trong danh mục khách hàng. Sau khi điền mã khách 

hàng các thông tin tên khách hàng, địa chỉ sẽ tự động cập nhật. 

Ngày hạch toán giống ngày chứng từ, điền số chứng từ 

Điền số chứng từ “HĐ0000136” 

Điền phần lý do nộp phù hợp với nghiệp vụ phát sinh. 

Bước 3: Hạch toán  

“TK tiền” điền TK 1121, “TK doanh thu” điền TK 5113. Điền số lượng, đơn giá hệ 

thống sẽ tự tính thành tiền. 

Bước 4: Chọn mức thuế suất GTGT, trong nghiệp vụ này mức thuế suất là 8%. Hệ 

thống sẽ tự tính toán số tiền thuế GTGT tương ứng.  

Bước 5: Ghi nhận giá vốn  

Bước 6: Kiểm tra, rà soát chứng từ  rồi ấn tổ hợp phím Ctrl + S hoặc ấn “Cất” để lưu 

chứng từ.  

Hình 2.6: Mô tả điền thông tin chứng từ 

Hình 2.7: Mô tả hạch toán chứng từ bán hàng 
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2.3.3.7. Cách lên tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK  

a, Các bƣớc lên tờ khai thuế GTGT 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK  chọn thuế GTGT  chọn tờ khai thuế 

GTGT (01/GTGT)(TT80/2021); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin về nơi nộp tờ khai, kỳ kê khai thuế, tình trạng tờ khai, 

danh mục nghề nghiệp, phụ lục kèm theo (nếu có)  Ấn “đồng ý”; 

 

  

Hình 2.8: Giao diện đăng nhập trên HTKK 

Hình 2.9: Điền thông tin kỳ tính thuế 
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Bước 3: Kê khai thuế GTGT đúng tình hình thực tế của doanh nghiệp theo bảng kê; 

 

 

 

 

  

Hình 2.10: Sử dụng HTKK để lập tờ khai thuế GTGT  

(Kê khai theo nghiệp vụ minh họa) 
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Bước 4: Lập các phụ lục đính kèm tờ khai; 

“Phụ lục 43/2022/QH15 giảm thuế 2% từ 10% giảm xuống 8% áp dụng với 

nhóm HHDV đang cho mức thuế suất 10%, trừ 1 số nhóm HHDV sau: viễn thông, 

công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh 

doanh bất động sản, khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, 

sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế TTĐB.” 

 

Hình 2.11: Phụ lục giảm thuế GTGT (Kê khai theo nghiệp vụ minh họa) 

Bước 5: Xác định kết quả của tờ khai thuế GTGT 01/GTGT;  

Nhấn “Kết xuất”  chọn “ Kết xuất XML” 

 

 

 

 

 

  

Bước 6: Nộp tờ khai và tiền thuế GTGT (nếu có). 

Vào trang Tổng cục thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn/)  Tải tờ khai thuế XML lên 

hệ thống  Ký điện tử  Nhấn “Nộp tờ khai” 

  

Hình 2.12: Kết xuất tờ khai thuế GTGT 

https://thuedientu.gdt.gov.vn/
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b, Dựa vào nghiệp vụ minh họa kết quả của tờ khai thuế GTGT tháng 12/2022 

trên phần mềm HTKK nhƣ sau: 
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Phụ lục tờ khai thuế GTGT tháng 12/2022.
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2.3.4. Kiểm tra kết quả của công việc:    

Ai là ngƣời kiểm tra: kế toán trưởng, ban giám đốc, cơ quan thuế. 

Ngƣời kiểm tra định kỳ:   

Kế toán trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm chính về thông tin, số liệu, sổ sách của 

công ty và định kỳ kiểm tra vào cuối mỗi tháng, mỗi quý, cuối của năm. 

Ban Giám đốc có thể kiểm tra, rà soát công việc của các phòng ban trong công ty cũng 

như đưa ra những yêu cầu về thông tin, tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 

Cơ quan thuế thường sẽ kiểm tra khi có đề nghị của cơ quan có thẩm quyền như: Kiểm 

toán nhà nước, Thanh tra nhà nước,…; Kiểm tra đối với các trường hợp người nộp 

thuế chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình hoạt động kinh doanh, giải 

thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động kinh doanh, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã 

số thuế hoặc thay đổi địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý; 

Kiểm tra khi có đơn tố cáo, đơn đề nghị hoặc có đề xuất của cơ quan thuế. 

Cách thức kiểm tra: 

Kế toán trưởng: Kiểm tra đối chiếu số liệu các sổ chi tiết, tổng hợp, thuế GTGT; 

Kiểm tra đối chiếu, so sánh các nghiệp vụ phát sinh đã hạch toán vào sổ sách; Đối 

chiếu công nợ phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp; Kiểm tra sổ chi tiết so sánh 

với sổ tổng hợp tài khoản; Trên bảng CĐPS thì tổng phát sinh bên Nợ có bằng tổng 

phát sinh bên Có hay không; Tổng phát sinh Nợ/Có trên CĐPS phải bằng tổng phát 

sinh Nợ/Có trên NKC; Kiểm tra bảng cân đối kế toán, bảng báo cái tài chính.  

Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra doanh nghiệp với các đề mục như sau:  

Kiểm tra Tờ khai thuế: DN cần phải chuẩn bị tất cả bản sao của các tờ khai thuế đã 

nộp ở các kỳ trước. Rà soát về thời hạn nộp thuế, số tiền thuế phải nộp có đúng với 

tình hình hoạt động thực tại của doanh nghiệp. 

Rà soát chứng từ nộp thuế: Tất cả các báo các, chứng từ, hồ sơ, tài liệu liên quan đến 

quá trình nộp thuế cần được xác thực và làm rõ. 

Sổ sách và chứng từ kế toán: Cơ quan thuế sẽ là tiến hành kiểm tra sổ sách kế toán của 

DN để đảm bảo rằng DN khai báo chính xác và khớp với tờ khai thuế. Khi có yêu cầu 

kiểm tra, doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ sổ cái, sổ nhật ký, báo cáo tài chính, sổ 

kho và các tài liệu kế toán khác được sắp xếp gọn gàng để phục vụ quá trình kiểm tra. 
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Kiểm tra về niên độ kế toán: Các thông tin liên quan đến quy trình kế toán trong thời 

gian kiểm tra, bao gồm việc xác định các sự kiện kế toán, việc ghi nhận chứng từ và 

xác định số liệu tài chính. 

Giải trình về sai phạm: DN cần chuẩn bị sẵn sàng cho việc phải giải trình chi tiết các 

sai phạm trong quá trình quyết toán thuế (nếu có). Khi giải trình thì phải trình bày rõ 

ràng về lý do tại sao sai phạm và hướng giải quyết, xử lý các sai phạm đó. 

2.4. Nhận xét và phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH 

Dịch vụ Kế toán - Thuế DVL 

Căn cứ vào tờ khai thuế GTGT tháng 12 năm 2022 và tờ khai thuế GTGT tháng 

12 năm 2023, chúng ta có thể thấy rằng Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán – Thuế DVL 

vẫn đang hoạt động ổn định trong ngành dịch vụ kế toán tại thị trường Việt Nam. Vào 

tháng cuối năm 2022, dù nền kinh tế Việt Nam đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại 

dịch covid-19 nhưng công ty vẫn hoạt động đạt mức doanh thu trong tháng 12 là 

126.000.000 triệu đồng/tháng. Đến tháng12 năm 2023, sau khi nền kinh tế Việt Nam 

đã khắc phục được hậu quả của đại dịch thì tình hình kinh doanh của Công ty cũng từ 

đó tăng trưởng vượt bậc. Tăng từ mức doanh thu tháng 12 năm 2022 là 126.000.000 

triệu đồng/tháng nên mức doanh thu cho tháng 12 năm 2023 là 199.062.963 triệu 

đồng/tháng. Với mức tăng trưởng trong vòng 1 năm là 57,98% . Trong năm 2022, 

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sánh giảm mức thuế GTGT 

từ 10% xuống 8% (có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2022). Đến ngày 

24/6/2023, Quốc hội tiếp tục thông qua Nghị quyết 101/2023/QH15 trong đó có quyết 

nghị chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa dịch 

vụ đang chịu thuế GTGT 10% theo quy định. Bởi vì vậy, tháng 12/2022 mức thuế 

GTGT của doanh nghiệp là 10.080.000 triệu đồng và mức thuế GTGT của tháng 

12/2023 là 15.925.037 triệu đồng. Sau khi khấu trừ số thuế GTGT được khấu trừ, 

tháng 12/2022 số thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp trong kỳ là 5.959.647 triệu đồng. 

Mức thuế GTGT phải nộp trong kỳ của tháng 12/2023 là 10.572.610 triệu đồng. Qua 

đó, ta càng thấy Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán – Thuế DVL đang ngày càng khẳng 

định được tên tuổi của mình trong ngành dịch vụ kế toán – thuế tại Việt Nam. Tuy 

nhiên doanh nghiệp cũng cần kiểm soát thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và khoản 

thuế GTGT phải nộp một cách hợp lý.  
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CHƢƠNG 3 

 NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

 KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN – THUẾ DVL 

3.1. Sự thiết yếu và yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán Thuế tại Công ty TNHH 

Dịch vụ Kế toán – Thuế DVL. 

3.1.1. Sự thiết yếu 

Công tác kế toán thuế tại Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán – Thuế DVL có vai trò 

hết sức quan trọng, không chỉ đối với công ty mà còn đối với khách hàng mà công ty 

phục vụ. Đầu tiên, công tác thuế tốt giúp cho các nhân viên kế toán của công ty đảm 

bảo rằng tất cả các nghĩa vụ thuế được thực hiện đầy đủ và đúng hạn, góp phần tránh 

các rủi ro pháp lý và các khoản tiền phạt có thể phát sinh từ việc vi phạm quy định 

thuế. Khi thực hiện đầy đủ các quy định về thuế doanh nghiệp sẽ tránh được rủi ro bị 

xử phạt và kiểm tra thuế, từ đó giảm thiểu các vấn đề pháp lý. Không những thế, công 

ty còn duy trì uy tín và tạo dựng lòng tin với cơ quan thuế và khách hàng của mình. 

Điều này rất quan trọng để giữ vững mối quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định. 

Thứ hai, công tác kế toán thuế còn giúp công ty tối ưu hóa các khoản thuế cho 

chính bản thân doanh nghiệp cũng như cho khách hàng. Bằng cách nắm rõ các quy 

định và ưu đãi thuế, công ty có thể đưa ra các chiến lược tối ưu hóa thuế hợp pháp, 

giảm thiểu gánh nặng tài chính cho khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp. Điều này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho khách hàng mà còn 

nâng cao giá trị dịch vụ đối với công ty. Công tác kế toán thuế chính xác giúp doanh 

nghiệp quản lý tài chính hiệu quả, cung cấp thông tin cần thiết để lập kế hoạch tài 

chính và dự báo ngân sách tốt hơn. 

Cuối cùng, công tác kế toán thuế đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và 

phòng ngừa các rủi ro liên quan đến thuế, giúp doanh nghiệp và khách hàng chủ động 

đối phó với các vấn đề tiềm ẩn. Một hồ sơ thuế rõ ràng và chính xác không chỉ tăng 

cường uy tín của doanh nghiệp mà còn giảm thiểu rủi ro pháp lý, bảo vệ doanh nghiệp 

khỏi các vấn đề có thể phát sinh. 

 Như vậy, công tác kế toán thuế hiệu quả giúp doanh nghiệp hoạt động trơn tru 

hơn, đảm bảo tuân thủ pháp luật, tối ưu hóa chi phí và củng cố uy tín, giá trị dịch vụ 
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của công ty trong lĩnh vực dịch vụ kế toán thuế. Công tác kế toán thuế là một yếu tố 

thiết yếu để đảm bảo sự ổn định, phát triển bền vững và nâng cao giá trị dịch vụ trong 

công ty dịch vụ kế toán. 

3.1.2. Yêu cầu hoàn thiện  

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán – thuế DVL công tác kế toán thuế đang 

được triển khai một cách ổn định và có hiệu quả nhất định cho hoạt động tài chính tại 

công ty. Bên cạnh đó, công ty nên hoàn thiện thêm hệ thống bảo vệ dữ liệu trên phần 

mềm cũng như hoàn thiện quy trình lưu trữ bảo vệ sổ sách, chứng từ bản cứng chặt chẽ 

hơn. Nhất là trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 

ngày càng gia tăng khó kiểm soát. Đi cùng với sự phát triển của công nghệ luôn luôn 

có sự rủi ro. Doanh nghiệp cần tìm ra các biện pháp tránh bị đánh cắp thông tin, mất 

dữ liệu,…dẫn đến hậu quả khó lường. 

Ngoài ra, công ty cần nâng cao thêm các dịch vụ chăm sóc khách hàng, phục vụ 

chất lượng cao cho khách hàng như: việc phản hồi nhanh chóng và chính xác đối với 

các yêu cầu và thắc mắc của khách hàng, tư vấn thắc mắc và đề xuất ra hướng giải 

quyết. Tổ chức các buổi tham vấn với khách hàng để hiểu rõ hơn về nhu cầu của họ và 

cải thiện dịch vụ. Áp dụng các chính sách giảm giá hoặc tăng phúc lợi cho khách hàng 

khi sử dụng dịch vụ. 

3.2. Giải pháp 

3.2.1. Giải pháp công tác tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Dịch vụ Kế 

toán – Thuế DVL. 

Việc tổ chức bộ máy kế toán trong một tổ chức là vô cùng quan trọng để đảm bảo 

tính chính xác và hiệu quả trong quản trị tài chính. Do đó, việc tìm kiếm các giải pháp 

tối ưu cho công tác tổ chức bộ máy kế toán là rất cần thiết. Điều này có ảnh hưởng trực 

tiếp đến khả năng kinh doanh và hiệu quả làm việc của doanh nghiệp. Tại Công ty 

TNHH Dịch vụ Kế toán – Thuế DVL, công tác tổ chức bộ máy kế toán đang được 

thực hiện một cách hiệu quả. Tuy nhiên, công ty cần xác định và phân chia rõ ràng hơn 

các nhiệm vụ và trách nhiệm của từng bộ phận trong bộ máy kế toán. Cụ thể, việc 

phân công nhiệm vụ phải bao gồm việc thu thập dữ liệu, xử lý giao dịch, chuẩn bị báo 

cáo và kiểm tra nội bộ. Vì đây là công ty dịch vụ, việc theo dõi từng khách hàng sẽ 

được giao cho từng nhân viên cụ thể. Các nhân viên này sẽ tư vấn dịch vụ cho khách 
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hàng và thực hiện phân chia các công việc theo hợp đồng đã ký kết, dưới sự giám sát 

và kiểm tra của cấp trên. Việc phân chia nhiệm vụ rõ ràng giúp doanh nghiệp quản lý 

khách hàng và kiểm soát công việc một cách hiệu quả hơn. 

Không chỉ vậy, quy trình làm việc càng hiệu quả thì năng suất làm việc cũng sẽ 

được cải thiện đáng kể. Để áp dụng quy trình tối ưu vào công việc, công ty cần chú 

trọng đào tạo và nâng cao năng lực cũng như kỹ năng cho nhân viên kế toán. Công ty 

có thể tổ chức các khóa đào tạo hoặc tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các hội thảo 

chia sẻ kinh nghiệm, từ đó nâng cao kiến thức và kỹ năng kế toán. Đặc biệt, việc đào 

tạo về các quy định kế toán mới, quy định thuế và các tiêu chuẩn kế toán quốc tế như 

IFRS,.. cũng nên được chú trọng. 

Như vậy, khi công ty tìm ra và áp dụng những giải pháp hiệu quả vào chính hoạt 

động của mình thì công ty có thể đạt được sự phát triển bền vững trong nền kinh tế. 

Chính vì thế, để công tác tổ chức bộ máy kế toán được hiệu quả thì chúng ta cần quản 

trị tốt hơn về kiểm soát nội bộ và áp dụng các quy trình đào đạo cho nguồn nhân lực. 

3.2.2. Giải pháp về công tác kế toán thuế tại Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán – 

Thuế DVL. 

Để cải thiện thêm công tác thuế tại công ty thì việc bảo vệ dữ liệu file mềm là vô 

cùng quan trọng. Đảm bảo dữ liệu luôn được sao lưu và bảo mật là rất quan trọng, vì 

điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc lập sổ sách và các báo cáo tình hình hoạt động 

của công ty. Trong trường hợp dữ liệu bị mất hoặc không thể khôi phục, các bản sao 

lưu sẽ giúp công ty tiếp tục duy trì hoạt động mà không bị gián đoạn. Công ty có thể 

sử dụng thêm các phần mềm tự động hóa như tự động lưu chứng từ, tự động phân chia 

quản lý các loại chứng từ theo tên, kí hiệu,… để quản lý và lưu trữ tài liệu. Những 

phần mềm này sẽ giúp tự động lưu trữ dữ liệu trong quá trình làm việc, giảm thiểu khả 

năng xảy ra lỗi do con người và tăng cường hiệu quả công việc. Việc ứng dụng công 

nghệ 4.0 sẽ giúp giảm bớt gánh nặng công việc cho nhân viên và cải thiện quy trình 

làm việc. 

Đối với việc lưu trữ bản cứng như hồ sơ, chứng từ và sổ sách, công ty nên thực 

hiện thêm các biện pháp để ngăn ngừa các tác nhân gây hại tự nhiên như sử dụng các 

loại thuốc xịt bảo quản sẽ giúp ngăn ngừa mối mọt,... Công ty cũng nên chuẩn bị các 
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hộp hoặc tủ chuyên dụng được chia thành từng ngăn, từng hộp để bảo quản hồ sơ, 

chống thấm, dột. 

Ngoài ra, công ty cũng cần áp dụng thêm các chính sách nhằm thu hút khách 

hàng như: khi ký hợp đồng dịch vụ lần đầu, công ty có thể giảm giá cho các dịch vụ 

trong lần tiếp theo để tạo động lực cho khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ hay thực 

hiện nhiều dịch vụ có thể được chiết khấu hoặc triển khai các chiến lược quảng cáo 

như chạy  fanpage, website,… trên các ứng dụng. Việc tăng cường quảng cáo và tiếp 

thị sẽ giúp mở rộng thị trường và tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn, từ đó 

thúc đẩy sự phát triển của công ty. 
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KẾT LUẬN 

Kế toán thuế là cầu nối quan trọng và không thể thiếu giữa doanh nghiệp với cơ 

quan thuế. Bởi vậy, vai trò và nhiệm vụ chủ yếu của kế toán thuế là vô cùng quan 

trọng đối với một doanh nghiệp. Kế toán thuế là người tập hợp và thu thập hóa đơn, 

chứng từ phát sinh tương ứng với các nghiệp vụ kinh tế để theo dõi và hạch toán. Báo 

cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Báo cáo tài chính, báo cáo thuế TNDN, 

TNCN, báo cáo thuế cuối năm. Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu 

hoặc khi có vấn đề phát sinh. Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn GTGT. Lập báo cáo tổng 

hợp báo cáo thuế GTGT đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp. Kiểm tra hóa đơn đầu vào, 

đầu ra và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh 

hoàn thuế. Cập nhật kịp thời các quy định mới về Luật thuế để áp dụng trong nghiệp 

vụ kế toán thuế đồng thời để điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp.  

Với đề tài “Kế toán Thuế GTGT tại Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán - Thuế 

DVL” của bản thân, em nhận thấy đây là một đề tài khá hay và phù hợp để lựa chọn 

làm đề tài chính cho bài báo cáo thực tập này. Các khái niệm, đặc điểm về thuế GTGT 

đã được nêu rõ trong đề tài nghiên cứu với sự tìm hiểu của bản thân em. Nhờ kiến thức 

vốn có, khả năng thu thập thông tin và sự học hỏi không ngừng của bản thân, những 

kiến thức đó đã được vận dụng một cách triệt để để tạo lên bài báo cáo hoàn hảo nhất. 

Đề tài thuế GTGT không chỉ là một đề tài hay mà còn là một đề tài vô cùng hấp dẫn. 

Qua việc lựa chọn đề tài này giúp bản thân em củng cố thêm một lần nữa những kiến 

thức về cách ghi chép sổ kế toán, các quy định về thuế GTGT, hiểu thêm về một phần 

công việc của 1 kế toán thuế,... Bài báo cáo này là kết quả của quá trình học hỏi, trau 

dồi, nghiên cứu qua nhiều năm tháng. Bởi thế, em muốn hoàn thành bài báo cáo một 

cách tốt nhất. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 01: Hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào số 1241268. 
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Phụ lục 02: Hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào số 2850546. 
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Phụ lục 03: Hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào số 00004961. 
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Phụ lục 04: Hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra số 142. 
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Phụ lục 05: Hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra số 143. 
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Phụ lục 06: Hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra số 146.  
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Phụ lục 07: Phiếu kế toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng tháng 12/2022. 

 

Đơn vị: Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán – Thuế DVL 

Địa chỉ: 5/8A Song Hành Quốc Lộ 22, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.HCM 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2022 

Số: PKT12001 

Diễn giải: Kết chuyển thuế giá trị gia tăng tháng 12/2022 

Tài 

khoản 
Diễn giải 

Phát sinh 

Nợ Có 

A B 1 2 

3331 Kết chuyển thuế giá trị gia tăng tháng 12/2022 951.176  

1331 Kết chuyển thuế giá trị gia tăng tháng 12/2022  951.176 

 Cộng 951.176 951.176 

 

- Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 01 

- Ngày mở sổ: 01/12/2022 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2022 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Ngƣời đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục 08: Sổ nhật ký chung (Sinh viên tự lập) 

 

 

 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
Tháng 12 năm 2022 

Đơn vị tính: Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

sổ 

cái 

STT 

dòng 

Số hiệu 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

11/12 PC0000178 11/12 Chi tiền theo HĐ1241268 ngày 11/12/2022  1 242 4.760.909  

11/12 PC0000178 11/12 Tiền thuế theo HĐ1241268 ngày 11/12/2022  2 1331 476.091  

11/12 PC0000178 11/12 Chi tiền theo HĐ1241268 ngày 11/12/2022  3 1121  5.237.000 

12/12 PC0000151 12/12 Chi tiền theo HĐ00004961 ngày 11/12/2022  4 242 5.370.370  

12/12 PC0000151 12/12 Tiền thuế theo HĐ00004961 ngày 11/12/2022  5 1331 429.630  

12/12 PC0000151 12/12 Chi tiền theo HĐ00004961 ngày 11/12/2022  7 1111  5.800.000 

21/12 HĐ0000135 21/12 Phí dịch vụ đại lý thuế tháng 10+11/2022  8 131 34.560.000  

21/12 HĐ0000135 21/12 Phí dịch vụ đại lý thuế tháng 10+11/2022  9 5113  32.000.000 

21/12 HĐ0000135 21/12 Tiền thuế theo HDD0000135 ngày 22/12/2022  10 3331  2.560.000 

27/12 PC0000155 27/12 Chi tiền theo HĐ2850546 ngày 27/12/2022  11 6422 454.545  

27/12 PC0000155 27/12 Chi tiền theo HĐ2850546 ngày 27/12/2022  12 1331 45.455  

27/12 PC0000155 27/12 Chi tiền theo HĐ2850546 ngày 27/12/2022  13 1111  500.000 

   Cộng chuyển sang trang sau x x X 46.097.000 46.097.000 

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán – Thuế DVL Mẫu sổ S03a-DNN 

5/8A Song Hành Quốc Lộ 22, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.HCM. (Ban hành theo Thông tƣ số 133/2016/TT-BTC 

 Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính) 
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Ngày mở sổ: 01/12/2022  

  Ngày 31 tháng 12 năm 2022 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Ngƣời đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

  

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Đã ghi 

sổ cái 

STT 

dòng 

Số hiệu 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

   Số trang trƣớc chuyển sang    46.097.000 46.097.000 

27/12 HĐ0000136 27/12 
Phí dịch vụ đại lý thuế tháng 10+11+12, phí 

dịch vụ quyết toán thuế năm 2022 
 1 1121 23.760.000  

27/12 HĐ0000136 27/12 
Phí dịch vụ đại lý thuế tháng 10+11+12, phí 

dịch vụ quyết toán thuế năm 2022 
 2 5113  22.000.000 

27/12 HĐ0000136 27/12 
Tiền thuế theo HĐ0000136 ngày 

27/12/2022  
 3 3331  1.760.000 

30/12 HĐ0000146 30/12 
Phí dịch vụ đại lý thuế tháng 10+11+12, phí 

dịch vụ quyết toán thuế năm 2022 
 4 1111 10.800.000  

30/12 HĐ0000146 30/12 
Phí dịch vụ đại lý thuế tháng 10+11+12, phí 

dịch vụ quyết toán thuế năm 2022 
 5 5113  10.000.000 

30/12 HĐ0000146 30/12 
Tiền thuế theo HĐ0000136 ngày 

27/12/2022  
 6 3331  800.000 

31/12 PKT12001 31/12 Khấu trừ thuế GTGT tháng 12/2022  7 3331 951.176  

31/12 PKT12001 31/12 Khấu trừ thuế GTGT tháng 12/2022  8 1331  951.176 

   Cộng chuyển sang trang sau x x X 81.608.176 81.608.176 
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Phụ Lục 09: Sổ cái tài khoản 1331 (Sinh viên tự lập) 
 

Đơn vị: Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán – Thuế DVL                 Mẫu số S03b-DNN 

Địa chỉ: 5/8A Song Hành Quốc Lộ 22, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.HCM. 
(Ban hành theo Thông tƣ số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CÁI 
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Tháng 12/2022 

Tên tài khoản: Thuế GTGT đƣợc khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ 

Số hiệu: 1331 
Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký Số hiệu 

TK đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 

Trang 

số 

STT 

dòng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dƣ đầu năm     0 

      - Số phát sinh trong tháng      

11/12 PC0000178 11/12 Tiền thuế theo HĐ1241268 ngày 11/12/2022 1 2 1121 476.091  

12/12 PC0000151 12/12 Tiền thuế theo HĐ00004961 ngày 11/12/2022 1 5 1111 429.630  

21/12 HĐ0000155 21/12 Tiền thuế theo HĐ0000155 ngày 27/12/2022 1 112 131 45.455  

31/12 PKT12001 31/12 Khấu trừ thuế GTGT tháng 12/2022 2 8 3331  951.176 

      - Cộng Số phát sinh tháng     951.176 951.176 

      - Số dƣ cuối tháng       0 
- Số này có 01 trang 

- Ngày mở sổ: 01/12/2022 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2022 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Ngƣời đại diện theo pháp luật 

  (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục 10: Sổ cái tài khoản 3331(Sinh viên tự lập) 

Đơn vị: Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán – Thuế DVL 

Địa chỉ: 5/8A Song Hành Quốc Lộ 22, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.HCM. 
                    Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo Thông tƣ số 133/2016/TT-

BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Tháng 12/2022 

Tên tài khoản: Thuế giá trị gia tăng phải nộp 

Số hiệu: 3331 
Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký Số hiệu 

TK đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 

Trang 

số 

STT 

dòng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dƣ đầu năm     89.371.509 

      - Số phát sinh trong tháng      

21/12 HĐ0000135 21/12 
Tiền thuế theo HDD0000135 ngày 

22/12/2022 
1 10 131  2.560.000 

27/12 HĐ0000136 27/12 Tiền thuế theo HĐ0000136 ngày 27/12/2022  2 3 1121  1.760.000 

30/12 HĐ0000146 30/12 Tiền thuế theo HĐ0000136 ngày 27/12/2022  2 6 1111  800.000 

31/12 PKT12001 31/12 Khấu trừ thuế GTGT tháng 12/2022 2 7 1331 951.176  

      - Cộng Số phát sinh tháng     951.176 5.120.000 

      - Số dƣ cuối tháng       93.540.333 
- Số này có 01 trang 

- Ngày mở sổ: 01/12/2022 

  Ngày 31 tháng 12 năm 2022 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Ngƣời đại diện theo pháp luật 

  (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục 11: Sổ chi tiết tài khoản 1331 (Sinh viên tự lập) 

Sổ chi tiết các tài khoản 
(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 161, 171, 221, 222, 242, 244, 333, 334, 335, 336, 338, 344, 352, 353, 356,   

411, 421, 441,  461, 466, ...) 

Tài khoản: 1331 

Đối tƣợng: Thuế GTGT đƣợc khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ 

Loại tiền: VNĐ 
Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 

   - Số dƣ đầu kỳ     0 

   - Số phát sinh trong kỳ      

11/12 PC0000178 11/12 
Tiền thuế theo HĐ1241268 ngày 

11/12/2022 
1121 476.091    

12/12 PC0000151 12/12 
Tiền thuế theo HĐ00004961 ngày 

11/12/2022 
1111 429.630    

21/12 HĐ0000155 21/12 
Tiền thuế theo HĐ0000155 ngày 

27/12/2022 
131 45.455    

31/12 PKT12001 31/12 Khấu trừ thuế GTGT tháng 12/2022 3331  951.176   

   - Cộng số phát sinh X 951.176 951.176 x x 

   - Số dƣ cuối kỳ X X X  0 

- Ngày mở sổ: 01/12/2022 

       Ngày 31 tháng 12 năm 2022 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Ngƣời đại diện theo pháp luật 

  (Ký, họ tên)    (Ký, họ tên)      (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Đơn vị: Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán – Thuế DVL Mẫu số S03b-DNN 

Địa chỉ: 5/8A Song Hành Quốc lộ 22, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.HCM (Ban hành theo thông tƣ số 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính) 
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Phụ lục 12: Sổ chi tiết tài khoản 3331 (Sinh viên tự lập) 

 

Sổ chi tiết các tài khoản 
(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 161, 171, 221, 222, 242, 244, 333, 334, 335, 336, 338, 344, 352, 353, 356,  

 411, 421, 441,  461, 466, ...) 

Tài khoản: 3331 

Đối tƣợng: Thuế giá trị gia tăng phải nộp  

Loại tiền: VNĐ 
Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 

   - Số dƣ đầu kỳ     89.371.509 

   - Số phát sinh trong kỳ      

21/12 HĐ0000135 21/12 Tiền thuế theo HDD0000135 ngày 22/12/2022 131  2.560.000   

27/12 HĐ0000136 27/12 Tiền thuế theo HĐ0000136 ngày 27/12/2022  1121  1.760.000   

30/12 HĐ0000146 30/12 Tiền thuế theo HĐ0000136 ngày 27/12/2022  1111  800.000   

31/12 PKT12001 31/12 Khấu trừ thuế GTGT tháng 12/2022 1331 951.176    

   - Cộng số phát sinh X 951.176 5.120.000 x x 

   - Số dƣ cuối kỳ X X X  93.540.333 

- Ngày mở sổ: 01/12/2022 

       Ngày 31 tháng 12 năm 2022 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Ngƣời đại diện theo pháp luật 

  (Ký, họ tên)    (Ký, họ tên)      (Ký, họ tên, đóng dấu) 

  

Đơn vị: Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán – Thuế DVL Mẫu số S03b-DNN 

Địa chỉ: 5/8A  Song Hành Quốc lộ 22, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.HCM (Ban hành theo thông tƣ số 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính) 
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Phụ lục 13: Từ nghiệp vụ minh họa lên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào. (Sinh viên tự lập) 
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Phụ lục 14: Từ nghiệp vụ minh họa lên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra. (Sinh viên tự lập) 
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Phụ lục 15: Dựa vào nghiệp vụ minh họa lên tờ khai thuế GTGT tháng 12/2022 trên 

phần mềm HTKK như sau: (Sinh viên tự lập) 
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Phụ lục tờ khai thuế GTGT tháng 12/2022 (Sinh viên tự lập).
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Phụ lục 16: Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2022  thực tế của Công ty TNHH Dịch vụ 

Kế toán – Thuế DVL kê khai trên phần mềm HTKK. 
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Phụ lục tờ khai giảm thuế GTGT tháng 12/2022 thực tế kèm theo.  
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Phụ lục 17: Giấy nộp tiền thuế GTGT tháng 12/2022 của Công ty TNHH Dịch vụ Kế 

toán - Thuế DVL. 
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Phụ lục 18: Sổ nhật ký chung thực tế tháng 12 năm 2022.  
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Phụ lục 19: Sổ cái tài khoản 3331 của Công ty TNHH Dịch vụ Kế Toán – Thuế DVL 

tháng 12/2022 được xuất từ phần mềm Misa. 
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Phụ lục 20: Tờ khai thuế GTGT tháng 12 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Kế 

Toán – Thuế DVL. 
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Phụ lục giảm thuế GTGT tháng 12 năm 2023. 
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Phụ lục 21: Mẫu hợp đồng dịch vụ của Công ty TNHH Dịch vụ Kế Toán – Thuế 

DVL. 
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